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	Stt
	Họ và tên
	Giới tính
	Quốc tịch
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Tái cử
	Mới

	1
	Lê Thị Thái Thanh 

(Ceci Le Phạm)
	Nữ
	Việt Nam, Pháp, Hoa Kỳ
	Người sáng lập Hiệp hội Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tại Pháp (ASSORV), Chủ nhân Bảo tàng Mỹ thuật Ceci Le Phạm Huế, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng
	
	x

	2
	Trần Thị Mẫn
	Nữ
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
	x
	

	3
	Nguyễn Thúy Anh
	Nữ
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch khóa IV, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
	x
	

	4
	Bảo Hòa
	Nam
	Hoa Kỳ
	Phó Chủ tịch khóa IV, Việt kiều Hoa Kỳ
	x
	

	5
	Phan Thế Tập
	Nam
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch khóa IV, Thân nhân kiều bào
	x
	

	6
	Trần Việt Dũng
	Nam
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch khóa IV, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
	x
	

	7
	Võ Ngọc Thuận
	Nam
	Đức 
	Ủy viên Ban Thường vụ khóa IV
	x
	

	8
	Trần Thị Phú
	Nữ 
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Thường vụ khóa IV, Thân nhân kiều bào
	x
	

	9
	Lê Văn Dũng
	Nam
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Thường vụ khóa IV, Thân nhân kiều bào
	x
	

	10
	Hồng Quang Năm
	Nam
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Thường vụ khóa IV, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng
	x
	

	11
	Đoàn Đức Phước
	Nam 
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Thường vụ khóa IV, Phó Giám đốc Trung tâm Nhật ngữ Sakura Đà Nẵng
	x
	

	12
	Phạm Hữu Hoa
	Nam 
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố
	
	x

	13
	Lê Thị Như Hồng
	Nữ 
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố
	x
	

	14
	Lê Anh Tuấn
	Nam 
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giao thương Quốc tế
	
	x

	15
	Nguyễn Cửu Nam Phương
	Nữ
	Pháp 
	Việt kiều Pháp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Pheva
	
	x

	16
	Ngô Thị Thuyết
	Nữ 
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, Thân nhân kiều bào
	x
	

	17
	Nguyễn Thị Lệ Trinh
	Nữ 
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, Thân nhân kiều bào
	x
	

	18
	Nguyễn Đức Trinh
	Nam 
	Việt Nam
	Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố
	x
	

	19
	Lê Nguyễn Hằng
	Nữ
	Việt Nam
	Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân
	
	x

	20
	Nguyễn Đình Thùy An
	Nữ
	Việt Nam
	Thân nhân kiều bào
	
	x

	21
	Đỗ Thị Bảo Quyên
	Nữ
	Việt Nam
	Thân nhân kiều bào
	
	x

	22
	Đặng Văn Kỳ
	Nam 
	Việt Nam
	Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn
	
	x

	23
	Trần Thị Thúy Hà
	Nữ
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu
	
	x

	24
	Phạm Hồng Quang
	Nam
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu
	
	x

	25
	Nguyễn Thanh Phong
	Nam 
	Việt Nam
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà
	
	x

	26
	Cao Thị Trà Nga
	Nữ 
	Việt Nam
	UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang
	
	x

	27
	Nguyễn Văn Trung
	Nam 
	Việt Nam
	UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ
	
	x

	28
	Phan Trường Định
	Nam 
	Việt Nam
	UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê
	
	x

	29
	Trần Thị Phương Nga
	Nữ
	Việt Nam
	Chuyên viên Sở Ngoại vụ thành phố
	
	x

	30
	Nguyễn Thị Trâm Uyên
	Nữ 
	Việt Nam 
	Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV, Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
	x
	

	31
	Nguyễn Xuân Quốc Khánh
	Nam 
	Việt Nam
	Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
	
	x


Tái cử: 15 người; Mới: 16 người
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